           KIỂM TRA THEO LỊCH CỦA TRƯỜNG
Ngày soạn : 21/10/25                                    Ngày dạy : 05/11/25
Chuẩn bị
1. Giáo viên
· Đề kiểm tra
2, Học sinh
· Ôn tập tốt , chuẩn bị tốt tâm lý kiểm tra
· [bookmark: _GoBack]
UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH & THCS LÊ KHẮC CẨN
              MA TRẬN BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
[bookmark: dieu_1]Môn: Công nghệ – lớp 9   
	



TT
	


Chủ đề/Chương
	


Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	[bookmark: _bookmark0]“Đúng - Sai”[1]
	[bookmark: _bookmark1]Trả lời ngắn[2]
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
1
	
Chủ đề 1
	Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện
	3
Câu 1-3
0,75đ
	
	
	
	1
Câu 13
1đ
	
	
	
	1
Câu
15
0,5đ
	
	
	
	3
	1
	1
	2.25

	
	
	Bài 2: Dụng cụ đo điện
	3
Câu  4-6
0,75đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
Câu 16
0,5đ
	1
Câu 19
1đ
	
	
	4
	
	1
	2,25

	
	
	Bài 3: Thiết bị, vật liệu và dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN
	4
Câu 7-10
1đ
	
	
	
	[bookmark: _bookmark2](n)[3]
	
	
	
	1
Câu 17
0,5đ
	
	
	1
Câu 21
1đ
	4
	
	2
	2.5

	
	
	Bài 4: Thiết kế mạch điện trong nhà
	2
Câu 11,
12
0,5đ
	
	
	
	1
Câu 14
1đ
	
	
	
	1
Câu 18
0,5đ
	
	1
Câu 20
1đ
	
	2
	2
	1
	3,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	1
	2
	1
	13
	3
	5
	

	Tổng số điểm
	[bookmark: _bookmark3]3,0[4]
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
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TT
	
Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng

	

1
	

Bài 1
	Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình
	 Biết được công dụng, cấu tạo của các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu được các thông số kĩ thuật của các thiết bị điện
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Lựa chọn được công tắc và ổ cắm cho mạng điện cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

2
	

Bài 2
	Dụng cụ đo điện
	Biết: Biết được cấu tạo,  chức năng của từng đồng hồ đo điện và dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Hiểu: Phân biệt cấu tạo của từng đồng hồ dựa vào chức năng. Hiểu các bước sử dụng đồng hồ đo điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Sử dụng được các dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN đúng chức năng của dụng cụ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Bài 3
	Thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN
	Biết: Biết được thiết bị, vật liệu, đồ dùng, vai trò của dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu các căn cứ để lựa chọn vật liệu, thiết bị và dụng cụ phù hợp với yêu cầu của mạng điện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vân dụng: Lựa chọn được aptomat và công tắc phù hợp với yêu cầu đặt ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	44
	Bài 4
	Thiết kế mạng điện trong nhà
	Biết: được khái niệm, phân loại sơ đồ MĐTN
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: yêu cầu của  mạng điện trong nhà
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: Vẽ được sơ đồ nguyên lí mạch điện theo yêu cầu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


[1] [bookmark: _bookmark5]Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
[2] [bookmark: _bookmark6]Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng - Sai”.
[3] [bookmark: _bookmark7]Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.
[4] [bookmark: _bookmark8]Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.
[5] [bookmark: _bookmark9]Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).

ĐỀ BÀI BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ  – lớp 9  
Thời gian: 45p không kể giao đề
I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:
Câu 1. Công dụng của công tắc là:

A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 2. Công dụng của cầu dao là:
A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 3.  Công dụng của ổ lấy điện là:
A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 4. Chức năng của công tơ điện là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải.
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện, thử thông mạch.
D. đo công suất của mạch điện
Câu 5. Chức năng của đồng hồ vạn năng là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải. 
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện, thử thông mạch.	
D. đo công suất của mạch điện
Câu 6. Chức năng của ampe kìm là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải. 
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện xoay chiều, thử thông mạch. 
D. đo công suất của mạch điện.
Câu 7. Đâu không phải là thiết bị điện?
A. Cầu dao. 		B. Aptomat 		C. Dây dẫn điện		D. Công tắc  
Câu 8. Vật nào sau đây là đồ dùng điện?
A. Nồi cơm điện. 		B. Aptomat 		C. Dây dẫn điện		D. Công tắc  
Câu 9. Kìm điện có vai trò nào sau đây?
A.Tạo lực đập 		B. Giữ dây điện khi nối 	
C. Vặn vít  			D. Cắt ống nhựa và kim loại
Câu 10. Búa có vai trò nào sau đây?
A.Tạo lực đập 		B. Giữ dây điện khi nối 	
C. Vặn vít  			D. Cắt ống nhựa và kim loại
Câu 11. Mục đích của việc thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện là gì?
A. Đảm bảo tiện lợi và thẩm mĩ trong lắp đặt.
B. Xác định số lượng và loại ổ cắm cần thiết.
C. Xác định vị trí lắp đặt của bảng điện.
D. Mô tả về cách thức kết nối các thiết bị và đồ dùng điện với nguồn cấp điện. 
Câu 12. Để thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện, đầu tiên cần phải thực hiện bước nào? 
A. Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ giữa chúng.
B. Xác định nhiệm vụ thiết kế.
C. Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện.
D. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện.
2. Trắc nghiệm đúng, sai:
Câu 1. Chỉ ra các câu đúng, sai khi nói về số 220V- 15A ghi trên vỏ của công tắc. 
	Nội dung
	Đáp án

	A. Cường độ dòng điện và điện trở định mức của công tắc.
	

	B. Công suất dòng điện và điện áp định mức của công tắc.	
	

	C. Điện áp định mức và điện trở của công tắc.
	

	D. Cường độ dòng điện tối đa mà vỏ công tắc chịu được là 15A.    
	


Câu 2. Chỉ ra các mệnh đề đúng, sai khi nói về mạng điện trong nhà:
	Nội dung
	Đáp án

	A. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và các thiết bị..
	

	B. Nồi cơm điện có thông số 110V- 600W phù hợp với mạng điện trong nhà ở Việt Nam.
	

	C. Mạng điện trong nhà có điện áp 220V.
	

	D. Mạng điện trong nhà được thiết kế dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. 
	


3. Trắc nghiệm trả lời ngắn:
Câu 1. Chọn ổ cắm có thông số kĩ thuật phù hợp với nồi cơm điện có thông số 220V – 800W?
……………………………… 
Câu 2. Hình 2.3a và hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của 1 hộ gia đình vào 01/07/2023 và 01/08/2023. Tính lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 7
[image: C:\Users\Phuong Giang\Desktop\Ảnh đề CN 9.jpg]
……………………………………….
Câu 3. Lựa chọn ổ cắm điện kéo dài cung cấp điện cho 2 bếp từ sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp 220V, mỗi bếp từ có công suất định mức 1.400W. 
………………………………….
Câu 4.  Nội dung bước 3: 
- Bố trí đường dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện trong sửa chữa.
- Nối dây dẫn điện giữa các phần tử điện dựa theo sơ đồ nguyên lí.
Là bước thiết kế sơ đồ lắp đặt hay sơ đồ nguyên lí? 
…………………………………………..  
II. Tự luận: 
Câu 1. (0,5đ)  Nêu công dụng của đồng hồ vạn năng .
Câu 2. 
a. (0,5đ). Khi sử dụng ampe kìm cần lưu ý điều gì, tại sao?
b.(1đ)  Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà gồm các thiết bị và phần tử sau:
- 1 aptomat bảo vệ chung toàn mạch.
- 1 ổ cắm điện.
- 1 bóng đèn thắp sáng điều khiển từ một công tắc 2 cực.
Câu 3. (1,0đ) Tại sao để chọn thiết bị điện cho mạng điện trong nhà như aptomat, ổ cắm điện và phích cắm điện, người ta thường chọn dòng điện định mức lớn hơn dòng điện tiêu thụ được tính toán cho mạch khoảng 30%?




HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ  – lớp 9  
I.Trắc nghiệm: 7 điểm
- Phần TN nhiều lựa chọn mỗi câu đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	B


- Phần TN điền Đ-S: mỗi câu 1 đ, trả lời đúng 1 ý được 0,1đ, đúng 2 ý được 0,2đ, đúng 3 ý được 0,5đ, đúng 4 ý được 1đ. 
Câu 1: 	A.  Đ              B.   S           C.  S                   D. Đ
Câu 2: 	A.  Đ              B.   S           C.  Đ                   D. Đ
- Phần TN trả lời nhanh:  mỗi câu 0,5đ
Câu 1: 250V-5A
Câu 2: 497 “Số đếm”
Câu 3: 250V-15A
Câu 4: Sơ đồ lắp đặt
II. Tự luận (3 điểm):		
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
0,5đ
	 Đồng hồ vạn năng dùng đo nhiều đại lượng khác nhau như điện áp, cường độ dòng điện, điện trở
	0,5đ

	Câu 2
1,5đ
	a. Khi sử dụng ampe kìm cần chú ý: Chỉ lồng hàm kìm vào dây dẫn điện đơn thì ampe kìm mới đo được cường độ dòng điện của dây. 
Vì nếu lồng hàm kìm vào dây dẫn điện đôi thì ampe kìm sẽ hiển thị giá trị không chính xác hoặc không hiển thị.
b. - Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí
- Đủ các thiết bị theo yêu cầu
	0,25đ

0,25đ
0.75
0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	 Người ta chọn dòng định mức lớn hơn dòng điện tiêu thụ được tính toán cho mạch khoảng 30% vì:
- Dòng điện tiêu thụ không ổn định và có thể thay đổi đột ngột do nhiều yếu tố như khởi động của thiết bị, biến đổi tải, và tình trạng mạch. Việc chọn dòng định mức lớn hơn giúp tăng sự linh hoạt và ổn định của hệ thống khi gặp với các tình huống không mong muốn. 
- Phòng tránh quá tải.     
- Bảo vệ thiết bị điện.    
	

0,5đ


0,5đ



An Hưng, ngày … tháng 09 năm 2025
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

	           TCM DUYỆT
	       NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Mạnh Đạt
    






HỌ VÀ TÊN:...................................................                            Thứ .... ngày ..... tháng ... năm 2025
LỚP:………
BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ –  Lớp 9.  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề))
	Điểm




	Lời phê của thầy cô giáo




ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:
Câu 1. Công dụng của công tắc là:
A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 2. Công dụng của cầu dao là:
A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 3.  Công dụng của ổ lấy điện là:
A. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản
B. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay đơn giản, thường được sử dụng trong các mạch điện công suất nhỏ
C. dùng đóng cắt dòng điện bằng tay và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạch điện khi có sự cố
D. dùng lấy điện cho các đồ dùng điện
Câu 4. Chức năng của công tơ điện là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải.
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện, thử thông mạch.
D. đo công suất của mạch điện
Câu 5. Chức năng của đồng hồ vạn năng là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải. 
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện, thử thông mạch.	
D. đo công suất của mạch điện
Câu 6. Chức năng của ampe kìm là:
A. đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải. 
B. đo cường độ dòng điện, điện áp, điện trở.
C. đo cường độ dòng điện xoay chiều, thử thông mạch. 
D. đo công suất của mạch điện.
Câu 7. Đâu không phải là thiết bị điện?
A. Cầu dao. 		B. Aptomat 		C. Dây dẫn điện		D. Công tắc  
Câu 8. Vật nào sau đây là đồ dùng điện?
A. Nồi cơm điện. 		B. Aptomat 		C. Dây dẫn điện		D. Công tắc  
Câu 9. Kìm điện có vai trò nào sau đây?
A.Tạo lực đập 		B. Giữ dây điện khi nối 	
C. Vặn vít  			D. Cắt ống nhựa và kim loại
Câu 10. Búa có vai trò nào sau đây?
A.Tạo lực đập 		B. Giữ dây điện khi nối 	
C. Vặn vít  			D. Cắt ống nhựa và kim loại
Câu 11. Mục đích của việc thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện là gì?
A. Đảm bảo tiện lợi và thẩm mĩ trong lắp đặt.
B. Xác định số lượng và loại ổ cắm cần thiết.
C. Xác định vị trí lắp đặt của bảng điện.
D. Mô tả về cách thức kết nối các thiết bị và đồ dùng điện với nguồn cấp điện. 
Câu 12. Để thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện, đầu tiên cần phải thực hiện bước nào? 
A. Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ giữa chúng.
B. Xác định nhiệm vụ thiết kế.
C. Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện.
D. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện.
2. Trắc nghiệm đúng, sai:
Câu 1. Chỉ ra các câu đúng, sai khi nói về số 220V- 15A ghi trên vỏ của công tắc. 
	Nội dung
	Đáp án

	A. Cường độ dòng điện và điện trở định mức của công tắc.
	

	B. Công suất dòng điện và điện áp định mức của công tắc.	
	

	C. Điện áp định mức và điện trở của công tắc.
	

	D. Cường độ dòng điện tối đa mà vỏ công tắc chịu được là 15A.    
	


Câu 2. Chỉ ra các mệnh đề đúng, sai khi nói về mạng điện trong nhà:
	Nội dung
	Đáp án

	A. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và các thiết bị..
	

	B. Nồi cơm điện có thông số 110V- 600W phù hợp với mạng điện trong nhà ở Việt Nam.
	

	C. Mạng điện trong nhà có điện áp 220V.
	

	D. Mạng điện trong nhà được thiết kế dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. 
	


3. Trắc nghiệm trả lời ngắn:
Câu 1. Chọn ổ cắm có thông số kĩ thuật phù hợp với nồi cơm điện có thông số 220V – 800W?
……………………………… 
Câu 2. Hình 2.3a và hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của 1 hộ gia đình vào 01/07/2023 và 01/08/2023. Tính lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 7
[image: C:\Users\Phuong Giang\Desktop\Ảnh đề CN 9.jpg]
……………………………………….
Câu 3. Lựa chọn ổ cắm điện kéo dài cung cấp điện cho 2 bếp từ sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp 220V, mỗi bếp từ có công suất định mức 1.400W. 
………………………………….
Câu 4.  Nội dung bước 3: - 
Bố trí đường dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện trong sửa chữa.
Nối dây dẫn điện giữa các phần tử điện dựa theo sơ đồ nguyên lí.
Là bước thiết kế sơ đồ lắp đặt hay sơ đồ nguyên lí? 
…………………………………………..  
II. Tự luận: 
Câu 1. (0,5đ)  Nêu công dụng của đồng hồ vạn năng .
Câu 2. 
a. (0,5đ). Khi sử dụng ampe kìm cần lưu ý điều gì, tại sao?
b.(1đ)  Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà gồm các thiết bị và phần tử sau:
- 1 aptomat bảo vệ chung toàn mạch.
- 1 ổ cắm điện.
- 1 bóng đèn thắp sáng điều khiển từ một công tắc 2 cực.
Câu 3. (1,0đ) Tại sao để chọn thiết bị điện cho mạng điện trong nhà như aptomat, ổ cắm điện và phích cắm điện, người ta thường chọn dòng điện định mức lớn hơn dòng điện tiêu thụ được tính toán cho mạch khoảng 30%?
BÀI LÀM
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